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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Công Huân 
  

Các Thẩm phán: 1. Ông Đặng Hồng Sơn     

                            2. Bà Mai Trần Cảnh 

Thư ký phiên tòa:     ồ        u  r ng –   ư ký  ò  án n ân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Ông Trần Hải Nam  - Kiểm sát viên.     

Ngày 21 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 

76/2023/TLPT-HS ngày 27 tháng 02 năm 2023 đối với  á  b  cáo Huỳnh Quốc 

Tr, Châu Tấn D, Nguyễn Minh Ph, Trần Trúc NG, Nguyễn P ước D, Viên Tài 

T, Nguyễn Q D, do có kháng cáo của  á  b   áo đối với Bản án hình sự sơ t ẩm 

số: 07/2023/HSST ngày 12-01-2023 của Tòa án nhân dân huyện CC, Thành 

phố Hồ Chí Minh.       

Bị cáo có kháng cáo:  

1. Huỳnh Quốc Tr; Tên gọi khác: Niểng; S n  năm: 1992, tại Thành phố 

Hồ C í M n ; Nơ  đăng ký  ộ khẩu t ường trú: Tổ 6, Ấp 4, xã Ph VA, huyện 

CC, Thành phố Hồ Chí Minh; Ngh  nghiệp: Lái xe;  rìn  độ học vấn: 9/12; 

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc t ch: Việt Nam; Con 

ông: Huỳn  Văn S v  b : Lê Th  Tuyết Ph; Có vợ: Nguyễn Th  L, s n  năm 

2001,   ư   ó con; Ti n án: Không; Ti n sự: Không; B   áo được áp dụng biện 

p áp ngăn   ặn “Cấm đ  k ỏ  nơ   ư trú” - Có mặt. 

2. Châu Tấn D; S n  năm: 1995, tại tỉnh Hậu Giang; Nơ  đăng ký  ộ 

khẩu t ường trú: Ấp 21, xã KT, huyện U M, tỉnh C M; Chỗ ở: Số 60  Đường 

19, ấp TT, xã TTH, huyện CC, Thành phố Hồ Chí Minh; Ngh  nghiệp: Công 

nhân; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc t ch: Việt Nam; Con ông: C âu Văn Th và bà: Phan Th  T; Có 

vợ: Ngô Th  Thúy H, s n  năm: 2000 (đã ly  ôn) v   ó 01 người con s n  năm: 

2017; Ti n án: Không; Ti n sự: Không; 
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N ân t ân: Năm 2017, b  Tòa án nhân dân huyện CC xử phạt 03 năm tù 

v  tộ  “ ắt người trái pháp luật” t eo  ản án số 211/2017/HSST ngày 

11/12/2017, ngày 29/11/2019 chấp hành xong hình phạt. 

B   áo được áp dụng biện p áp ngăn   ặn “Cấm đ  k ỏ  nơ   ư trú” - Có 

mặt. 

3. Nguyễn Minh Ph: Tên gọ  k á : Mót; S n  năm: 2000, tại tỉnh Kiên 

Giang; Nơ  đăng ký  ộ khẩu t ường trú: Ấp 1, xã VHHB, huyện Gò Qu, tỉnh 

KG; Chỗ ở: Ấp Th, xã TTH, huyện CC, Thành phố Hồ Chí Minh; Ngh  

nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quốc t ch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn Được và bà: Hồ 

Th   ương; Vợ, con: C ư   ó; Ti n án: Không; Ti n sự: Không; B   áo được 

áp dụng biện p áp ngăn   ặn “Cấm đ  k ỏ  nơ   ư trú” - Có mặt. 

4. Trần Trúc NG; Tên gọi khác: Ken; Sinh năm: 2001, tại Tỉnh Kiên 

Giang; Nơ  đăng ký  ộ khẩu t ường trú: Ấp 7, xã Vĩn   ò   ưng  ắc, huyện 

Gò Quao, tỉnh Kiên Giang; Chỗ ở: Ấp Đ, xã  ân    , huyện CC, Thành phố 

Hồ Chí Minh; Ngh  nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: 

Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc t ch: Việt Nam; Con ông: Danh 

Gi và bà: Trần Th  Kim Th; Vợ, con: C ư   ó; Ti n án: Không; Ti n sự: 

Không; B   áo được áp dụng biện p áp ngăn   ặn “Cấm đ  k ỏ  nơ   ư trú” - 

Có mặt. 

5. Nguyễn P ước D; Sinh năm: 2002, tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơ  

đăng ký  ộ khẩu t ường trú: Ấp Hậ, xã TTH, huyện CC, Thành phố Hồ Chí 

Minh; Ngh  nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc t ch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Văn S  

bà: Lê Th   ương L; Vợ, con; C ư   ó; Ti n án: Không; Ti n sự: Không; B  

 áo được áp dụng biện p áp ngăn   ặn “Cấm đ  k ỏ  nơ   ư trú” - Có mặt. 

6. Viên Tài T; Tên gọ  k á : S y; S n  năm: 1999, tại Thành phố Hồ Chí 

Minh; Nơ  đăng ký  ộ khẩu t ường trú: Ấp  Đ, xã TTH, huyện CC, Thành phố 

Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Tổ 4A, ấp Ti n, xã TTH, huyện CC, Thành phố Hồ Chí 

Minh; Ngh  nghiệp: Công nhân; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Hoa; Giới 

tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc t ch: Việt Nam; Con ông: Viên Nhúc C  và 

bà: Trần Dục Ch; Vợ,  on; C ư   ó;    n án: Không; Ti n sự: Không; B  cáo 

được áp dụng biện p áp ngăn   ặn “Cấm đ  k ỏ  nơ   ư trú” - Có mặt. 

7. Nguyễn Q D; Sinh ngày: 04/10/2004, tại tỉnh Kiên Giang; Nơ  đăng 

ký hộ khẩu t ường trú: Tổ 6, Khu phố 1, p ường TC, thành phố HT, tỉnh KG; 

Chỗ ở: Ấp Bàu Sim, xã TTH, huyện CC, Thành phố Hồ Chí Minh; Ngh  

nghiệp: Không; Trình độ học vấn: Không biết chữ; Dân tộc: Kinh; Giới tính: 

Nam; Tôn giáo: Không; Quốc t ch: Việt Nam; Con ông: Không rõ và bà 

Nguyễn Th    (đã   ết); Vợ,  on; C ư   ó;    n án: Không; Ti n sự: Không; 

B   áo được áp dụng biện p áp ngăn   ặn “Cấm đ  k ỏ  nơ   ư trú” - Có mặt. 
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 Ngo   r  trong vụ án còn có     ạ ; Ngườ   ó quy n lợ  ng ĩ  vụ l  n 

qu n đến vụ án k ông k áng  áo, k ông b  k áng  áo, k áng ng  , nên không 

tr ệu tập.  

  NỘI DUNG VỤ ÁN:   

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt n ư s u: 

Huỳnh Quốc Tr có quan hệ tình cảm với ch  Nguyễn Th  L từ khoảng 

tháng 10/2021. Trong thời gian quen nhau, cả hai phát sinh mâu thuẫn. Do bực 

tức nên lúc 00 giờ ngày 21/12/2021, Triệu đ  xe gắn máy Honda Vision biển số 

59Y2-401.12 đến nhà bà Nguyễn Th  Bở, mẹ của Lụa và ném 03 cụ  đá ven 

đường vào nhà bà Bở tại số nhà 653 Nguyễn Văn  , ấp CS, xã TAH, huyện 

CC. Đến 00 giờ 30 phút cùng ngày, Triệu đ ện thoại cho Châu Tấn D để rủ đ  

đán  n  u t ì Dương đồng ý. Dương rủ Nguyễn Minh Ph, Trần Trúc NG, 

Nguyễn P ước D, Viên Tài T, Nguyễn Q D thì cả n óm đồng ý. Triệu nhờ Tấn  

lấy hung khí, Tấn  nói PH đ  lấy hung khí và hẹn gặp nhau ở ng ĩ  tr ng Đạo 

Thiên Chúa thuộc ấp Tân Thành, xã TTH, huyện CC, Thành phố Hồ Chí Minh. 

PH đ  u khiển xe gắn máy biển số 68E1-355.17 chở QD đ  v  nhà tại tổ 14, ấp 

  ượng, xã TTH, huyện CC, Thành phố Hồ C í M n  để lấy 04 cây dao tự chế 

cán bằng gỗ bỏ trong tú   âu  á m u x n  dưới tấm tôn tại bụ  tre trước nhà PH 

rồ  m ng đến đ ểm hẹn. S u đó, PH đ  u khiển xe gắn máy biển số 68E1-

355.17 chở QD cầm 01 dao tự chế, Nguy n đ  u khiển xe gắn máy biển số 

68E1-354.60 chở Triệu cầm 02 dao tự chế, P ướ  Dương đ  u khiển xe gắn 

máy biển số 68E1-139.59 chở Tấn  cầm 01 dao tự chế, Thế đ  u khiển xe gắn 

máy biển số 59Y2-780.05 đ  một mình không cầm hung khí. Cả nhóm di 

chuyển từ ng ĩ  tr ng Đạo Thiên Chúa thuộc ấp Tân Thành, xã TTH, huyện 

CC, Thành phố Hồ C í M n  đ  t eo  ướng Tỉnh lộ 2, xã P ướ  Vĩn  An đến 

Sư đo n 9, s u đó d    uyển vòng t eo Sư đo n 9 đến đường Nguyễn Văn   ạ 

thuộc xã TAH. Cả n óm đến số nhà 653 Nguyễn Văn   ạ, ấp Cây Sộp, xã 

TAH, huyện CC là nhà của bà Bở, Triệu gọi mở cử  n ưng k ông    r  n n 

Triệu nó   á  đố  tượng đập phá tài sản nhà bà Bở, Tấn  dùng rự  đập phá tủ 

kín  n ôm dùng để bán  ơm,  ửa xếp, PH dùng rự  đập phá tủ kính nhôm dùng 

để bán  ơm, Nguy n dùng   ân đạp vào cửa, dùng rựa chặt vào cửa, Triệu 

dùng rựa chém vào cửa xếp, camera, dùng ống tuýp sắt đập phá tủ kính nhôm 

dùng để bán  ơm. QD, P ướ  Dương v    ế k ông t  m g   đập phá tài sản, 

khoảng 05 phút sau, Thế bỏ v  trước.  

S u k   đập phá xong, PH chở QD, P ướ  Dương   ở Tấn , Nguyên chở 

Triệu tẩu thoát, tập trung tạ  ng ĩ  đ a ấp Tân Thành gom hung khí lại cho PH 

bỏ vào bao câu cá v  nhà cất lại v  trí  ũ. Cùng ng y,     Lụ  đến trình báo sự 

việc tại Công an xã TAH. 

Tại bản kết luận đ nh giá tài sản số 27/KL- ĐĐG S ng y 21/02/2022 

của Hộ  đồng đ nh giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận: Tài sản thiệt hại có 

giá tr  8.850.000 đồng. 
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Tại bản kết luận g ám đ nh số 513/ LGĐ-TT ngày 10/02/2022 của 

Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 01 dụng cụ 

có cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại sắc, nhọn, không có ký hiệu, dài khoảng 

126mm không phả  l  vũ k í t ô sơ   y vũ k í  ó tín  năng, tá  dụng tương tự 

n ư vũ k í t ô sơ; 01 dụng cụ có cán bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại sắc, nhọn, 

không có ký hiệu, dài khoảng 119,5mm; 01 dụng cụ có cán bằng gỗ, lưỡi bằng 

kim loại sắc, nhọn, không có ký hiệu, dài khoảng 89,5mm và 01 dụng cụ có cán 

bằng gỗ, lưỡi bằng kim loại sắc, nhọn, không có ký hiệu, dài khoảng 50mm là 

vũ k í  ó tín  năng, tá  dụng tương tự n ư đ o, t uộ  n óm vũ k í t ô sơ. 

Ngày 05/9/2022, Ủy ban nhân dân xã TTH  ó  ông văn số 1991/VB-

UBND gử  Cơ qu n  ản  sát đ  u tra Công an huyện CC xá  đ nh: V  trí xảy ra 

vụ việc là khu vự  ng ĩ  đ   Đạo Thiên Chúa thuộc ấp Tân Thành, xã TTH, 

huyện CC là khu vự  dân  ư, k u tập trung nhi u nhà dân sinh sống. Hành vi 

“Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 21/12/2021 tại ấp Tân Thành, xã TTH, 

huyện CC củ   á  đố  tượng trên có ản   ưởng đến tình hình an ninh trật tự 

tr n đ a bàn xã TTH gây hoang mang trong quần chúng nhân dân sinh sống ở 

khu vực trên. 

 Ngày 15/9/2022, Ủy ban nhân dân xã TAH  ó  ông văn số 1469/UBND 

gử  Cơ qu n  ản  sát đ  u tra Công an huyện CC xá  đ nh: V  trí xảy ra vụ việc 

là khu vự  đường Nguyễn Văn   ạ từ Cổng 320 (Sư đo n 9) đến trước nhà số 

653 ấp Cây Sộp, xã TAH, huyện CC là khu vự  dân  ư, k u tập trung nhi u 

nhà dân sinh sống.   n  v  “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra ngày 21/12/2021 

tại ấp Cây Sộp, xã TAH, huyện CC củ   á  đố  tượng trên có ản   ưởng đến 

tình hình an ninh trật tự trên đ a bàn xã TAH gây hoang mang trong quần 

chúng nhân dân sinh sống ở khu vực trên.  

Ngày 31/10/2022, Ủy b n n ân dân xã P ướ  Vĩn  An  ó  ông văn số 

2209/VB-UBND gử  Cơ qu n  ản  sát đ  u tra Công an huyện CC xá  đ nh: V  

trí xảy ra vụ việc là khu vực từ đường 414 giao nhau vớ  đường Tỉnh lộ 2 và 

đường Tỉnh lộ 2 giao vớ  đường Tỉnh lộ 8 thuộc khu vực ấp 3, xã P ướ  Vĩn  

An, huyện CC là khu vự  dân  ư, tập trung nhi u nhà dân sinh sống. Vụ việc 

trên làm ản   ưởng đến tình hình an ninh trật tự tr n đ a bàn xã P ướ  Vĩn  

An, huyện CC và gây hoang mang trong quần chúng nhân dân sinh sống ở tại 

khu vự  đó. 

 Vật chứng của vụ án:  

- 01 xe mô tô biển số 59Y2-780.05 (đã trả cho chủ sở hữu) 

- 01 xe mô tô biển số 68E1-355.17 (đã trả cho chủ sở hữu) 

- 01 xe mô tô biển số 68E1-354.60 (đã trả cho chủ sở hữu) 

- 01 xe mô tô biển số 68E1-139.59 (đã trả cho chủ sở hữu) 

          - 01 (một) cây rựa dài khoảng 120cm, cán gỗ dài khoảng 84 m, lưỡi 

bằng kim loại, sắc dài khoảng 36cm, bản rộng nhất 07cm. 

- 01 (một) cây rựa dài khoảng 126cm, cán gỗ dài khoảng 91 m, lưỡi 

bằng kim loại, sắc dài khoảng 35cm, bản rộng nhất 07cm.  
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- 01 (một) cây rựa dài khoảng 90cm, cán gỗ dài khoảng 41 m, lưỡi bằng 

kim loại, sắc dài khoảng 49cm, bản rộng nhất 08cm. 

- 01 (một) cây rựa dài khoảng 52cm, b  gãy cán gỗ còn khoảng 13cm, 

lưỡi bằng kim loại, sắc dài khoảng 49cm, bản rộng nhất 07cm. 

Phần dân sự: B  can Huỳnh Quốc Tr đã bồ  t ường cho b  hại số ti n 

20.000.000 đồng. B  hại không có yêu cầu gì thêm.   

Tại bản cáo trạng số 214/CT-VKS.CC ngày 17/11/2022 của Viện kiểm 

sát nhân dân huyện CC, Thành phố Hồ Chí Minh, đã truy tố các b  cáo Huỳnh 

Quốc Tr, Châu Tấn D, Nguyễn Minh Ph và Trần Trúc NG v  các tộ  “ ủy hoại 

tài sản” t eo quy đ nh tạ  đ ểm d khoản 2 Đ  u 178 v  “Gây rối trật tự công 

cộng” t eo đ ểm b khoản 2 Đ  u 318 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ 

sung năm 2017); Truy tố các b  cáo Nguyễn P ước D, Viên Tài T và Nguyễn Q 

D v  tộ  “Gây rối trật tự công cộng” t eo đ ểm b khoản 2 Đ  u 318 của Bộ luật 

Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung năm 2017). 

 Tại Bản án hình sự sơ t ẩm số 07/2023/HSST ngày 12-01-2023 của Tòa 

án nhân dân huyện CC, Thành phố Hồ C í M n  đã quyết đ nh: 

Tuyên bố các b  cáo: Huỳnh Quốc Tr (Niểng), Châu Tấn D, Nguyễn 

Minh Ph (Mót) và Trần Trúc NG (Ken) phạm tộ  “ ủy hoại tài sản”. 

Tuyên bố các b  cáo Huỳnh Quốc Tr (Niểng), Châu Tấn D, Nguyễn 

Minh Ph (Mót), Trần Trúc NG (Ken), Nguyễn P ước D, Viên Tài T và Nguyễn 

Q D phạm tộ  “Gây rối trật tự công cộng”. 

1. Áp dụng đ ểm d khoản 2 Đ  u 178; đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ  u 

51; Đ  u 17; Đi u 58 v  Đ  u 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung 

năm 2017); 

Xử phạt: B  cáo Huỳnh Quốc Tr 03 (b ) năm tù v  tộ  “ ủy hoại tài 

sản”. 

- Áp dụng đ ểm b khoản 2 Đ  u 318, đ ểm s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51, 

Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung năm 

2017); 

Xử phạt: B  cáo Huỳnh Quốc Tr 03 (b ) năm 06 (sáu) tháng tù v  tội 

“Gây rối trật tự công cộng”. 

- Áp dụng Đ  u 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung năm 

2017) 

Tổng hợp hình phạt b  cáo phải chấp hành là 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng 

tù, thời hạn tù tính từ ngày chấp hành án. 

2. Áp dụng đ ểm d khoản 2 Đ  u 178; đ ểm b, s khoản 1 Đ  u 51; Đ  u 

17; Đ  u 58 v  Đ  u 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung năm 

2017); 

Xử phạt: B  cáo Châu Tấn D 02 (h  ) năm tù v  tộ  “ ủy hoại tài sản”. 

- Áp dụng đ ểm b khoản 2 Đ  u 318, đ ểm s khoản 1 Đ  u 51; đ ểm o 

khoản 1 Đ  u 52; Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 

đã được sử  đổi, bổ sung năm 2017; 

Xử phạt: B  cáo Châu Tấn D 02 (   ) năm 06 (sáu) tháng tù v  tộ  “Gây 
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rối trật tự công cộng”. 

- Áp dụng Đ  u 55  ộ luật  ìn  sự năm 2015 (sử  đổ , bổ sung năm 

2017).  

 ổng  ợp  ìn  p ạt b   áo p ả    ấp   n  l  04 (bốn) năm 06 (sáu) 

t áng tù, t ờ   ạn tù tín  từ ng y   ấp   n  án. 

3. Áp dụng đ ểm d khoản 2 Đ  u 178; đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ  u 

51; Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ 

sung năm 2017); 

Xử phạt: B  cáo Nguyễn Minh Ph 02 (h  ) năm tù v  tộ  “ ủy hoại tài 

sản”. 

- Áp dụng đ ểm b khoản 2 Đ  u 318; đ ểm s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51, 

Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung năm 

2017); 

Xử phạt: B  cáo Nguyễn Minh Ph 02 (h  ) năm tù v  tộ  “Gây rối trật tự 

công cộng”. 

- Áp dụng Đ  u 55  ộ luật  ìn  sự năm 2015 Sử  đổ , bổ sung năm 

2017).  

 ổng  ợp  ìn  p ạt b   áo p ả    ấp   n  l  04 (bốn) năm tù, t ờ   ạn tù 

tín  từ ng y   ấp   n  án. 

4. Áp dụng đ ểm d khoản 2 Đ  u 178; đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ  u 

51; Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung 

năm 2017); 

Xử phạt: B  cáo Trần Trúc NG 02 (h  ) năm tù v  tộ  “ ủy hoại tài sản”. 

- Áp dụng đ ểm b khoản 2 Đ  u 318, đ ểm s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51, 

Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung năm 

2017); 

Xử phạt: B  cáo Trần Trúc NG 02 (h  ) năm tù v  tộ  “Gây rối trật tự 

công cộng”. 

- Áp dụng Đ  u 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung năm 

2017).  

Tổng hợp hình phạt b  cáo phải chấp hành là 04 (bốn) năm tù, t ời hạn tù 

tính từ ngày chấp hành án. 

5. Áp dụng đ ểm b khoản 2 Đ  u 318, đ ểm s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51, 

Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung năm 

2017); 

Xử phạt: B  cáo Nguyễn P ước D 02 (h  ) năm tù, t ời hạn tù tính từ 

ngày chấp hành án. 

6. Áp dụng đ ểm b khoản 2 Đ  u 318, đ ểm s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51, 

Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung năm 

2017); 

Xử phạt: B  cáo Viên Tài T 02 (h  ) năm tù, t ời hạn tù tính từ ngày chấp 

hành án. 

7. Áp dụng đ ểm b khoản 2 Đ  u 318, đ ểm s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51, 

Đ  u 17; Đ  u 58; Đ  u 91; Đ  u 101 v  Đ  u 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 

(sử  đổi, bổ sung năm 2017); 
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Xử phạt: B  cáo Nguyễn Q D 01 (một) năm tù, t ời hạn tù tính từ ngày 

chấp hành án. 

Ngoài ra bản án sơ t ẩm còn tuyên v  xử lý vật chứng, án phí và quy n 

kháng cáo theo luật đ nh.  

Sau khi xét xử sơ t ẩm, ngày 13 tháng 01 năm 2023,  á  b  cáo Huỳnh 

Quốc Tr, Châu Tấn D, Nguyễn Minh Ph, Trần Trúc NG, Viên Tài T,  ó đơn 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Các b  cáo Nguyễn P ước D, Nguyễn Q D 

 ó đơn kháng cáo xin đượ   ưởng án treo.         

* Tại phiên tòa phúc thẩm:         

- Cá  b  cáo Huỳnh Quốc Tr, Châu Tấn D, Nguyễn Minh Ph, Trần Trúc 

NG, Nguyễn P ước D, Viên Tài T, Nguyễn Q D đã khai nhận hành vi phạm tội 

đúng n ư nội dung bản án sơ thẩm đã xét xử, các b  cáo không tranh luận với 

Đại diện Viện kiểm sát, lờ  nó  s u  ùng các b  cáo Huỳnh Quốc Tr, Châu Tấn 

D, Nguyễn Minh Ph, Trần Trúc NG, Viên Tài T, đ  ng   Hộ  đồng xét xử xem 

xét giảm nhẹ hình phạt, các b  cáo Nguyễn P ước D, Nguyễn Q D đ  ng   Hội 

đồng xét xử xem xét cho các b   áo đượ   ưởng án treo.    

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu 

quan điểm v  việc xét xử vụ án:  

V  hình thứ : Đơn k áng  áo  ủa các b  cáo làm trong hạn luật đ nh là 

hợp lệ, nên chấp nhận.    

V  hành vi phạm tội của các b  cáo:  

Căn  ứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án  ũng như lời khai 

của b  cáo tại phiên tòa phúc thẩm. Xét thấy  á  b  cáo Huỳnh Quốc Tr, Châu 

Tấn D, Nguyễn Minh Ph và Trần Trúc NG sử dụng dao tự chế chém, đập phá 

cửa sắt, tủ kính bán  ơm,   mer , má     n d  động của bà Nguyễn Th  Bở, gây 

ra thiệt hại v  tài sản thiệt hại không thể sửa chữ  được có tr  giá là 8.850.000 

đồng. Các b  cáo Huỳnh Quốc Tr, Châu Tấn D, Nguyễn Minh Ph, Trần Trúc 

NG, Nguyễn P ước D, Viên Tài T, Nguyễn Q D sử dụng dao tự chế l  vũ k í 

 ó tín  năng, tá  dụng tương tự n ư đ o, t uộ  n óm vũ k í t ô sơ để tụ tập, di 

chuyển tr n  á  đ a bàn xã TTH, xã TAH v  xã P ướ  Vĩn  An, huyện CC, 

Thành phố Hồ Chí Minh gây ản   ưởng đến tình hình an ninh trật tự nơ  công 

cộng, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân sinh sống.  

Tòa án cấp sơ t ẩm xét xử các b  cáo Huỳnh Quốc Tr, Châu Tấn D, 

Nguyễn Minh Ph và Trần Trúc NG v  các tội “ ủy hoại tài sản” t eo quy đ nh 

tạ  đ ểm d khoản 2 Đ  u 178 và tộ  “Gây rối trật tự công cộng” t eo đ ểm b 

khoản 2 Đ  u 318 của Bộ luật Hình sự; Xét xử các b  cáo Nguyễn P ước D, 

Viên Tài T, Nguyễn Q D v  tộ  “Gây rối trật tự công cộng” t eo đ ểm b khoản 

2 Đ  u 318 của Bộ luật Hình sự l   ó  ăn  ứ, không oan sai.  

Khi quyết đ nh hình phạt Tòa án cấp sơ t ẩm đã xem xét áp dụng các 

tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ,  ũng n ư  á t ể hóa nhân thân, vai trò của từng b  

cáo, tuyên phạt các b  cáo:  
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- Huỳnh Quốc Tr 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù v  các tộ  “ ủy hoại tài 

sản” v  “Gây rối trật tự công cộng”;  

- Châu Tấn D 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù v  các tộ  “ ủy hoại tài 

sản” v  “Gây rối trật tự công cộng”;  

- Nguyễn Minh Ph 04 (bốn) năm tù v  các tộ  “ ủy hoại tài sản” v  “Gây 

rối trật tự công cộng”;  

- Trần Trúc NG 04 (bốn) năm tù v  các tộ  “ ủy hoại tài sản” v  “Gây 

rối trật tự công cộng”;   

- Nguyễn P ước D 02 (h  ) năm tù v  tộ  “Gây rối trật tự công cộng”; 

- Viên Tài T 02 (h  ) năm tù v  tộ  “Gây rối trật tự công cộng”. 

Mức hình phạt trên là tương xứng với tính chất mứ  độ hành vi phạm tội 

của các b  cáo. Các b  cáo kháng cáo xin giảm hình phạt n ưng  ũng k ông bổ 

sung được tình tiết nào mớ  để xem xét. Vì vậy, đ  ngh  Hộ  đồng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin đượ   ưởng án 

treo của các b  cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.     

Đối với b  cáo Nguyễn Q D phạm tộ  k     ư  đủ 18 tuổi, do b  bạn bè rủ 

rê, có hoàn cản  k ó k ăn, n n đ  ngh  Hộ  đồng xét xử chấp nhận kháng cáo 

x n  ưởng án treo của b  cáo, áp dụng đ ểm b khoản 2 Đ  u 318, đ ểm s khoản 

1, 2 Đ  u 51; Đ  u 91; Đ  u 101; Đ  u 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt b  cáo 

Nguyễn Q D 01 năm tù n ưng   o  ưởng án treo, thời gian thử t á   l  02 năm 

tính từ ngày tuyên án phúc thẩm v  tộ  “Gây rối trật tự công cộng”.   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 r n  ơ sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hộ  đồng xét xử nhận đ n  n ư s u:     

 [1] V  tố tụng: Đơn k áng  áo  ủa  á  b  cáo Huỳnh Quốc Tr, Châu Tấn 

D, Nguyễn Minh Ph, Trần Trúc NG, Nguyễn P ước D, Viên Tài T, Nguyễn Q 

D làm trong hạn luật đ nh, n n được xem xét giải quyết, xét xử theo trình tự 

phúc thẩm.                  

  2  V    n  v  p ạm tộ   ủ   á  b   áo: 

 ét lời khai của  á  b  cáo Huỳnh Quốc Tr, Châu Tấn D, Nguyễn Minh 

Ph, Trần Trúc NG, Nguyễn P ước D, Viên Tài T, Nguyễn Q D tại phiên tòa 

phúc thẩm phù hợp với n  u v  p ù  ợp vớ  lời khai của B  hại; Ngườ   ó 

quy n lợ  ng ĩ  vụ l  n qu n đến vụ án và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ 

k á  được thu thập có trong hồ sơ vụ án, qu  đó đã  ó đủ  ơ sở xá  đ nh:   

Huỳnh Quốc Tr có quan hệ tình cảm với ch  Nguyễn Th  L, trong thời 

gian quen nhau, cả hai phát sinh mâu thuẫn, nên vào khoảng 00 giờ ngày 

21/12/2021, Triệu đ  xe gắn máy đến nhà bà Nguyễn Th  Bở, mẹ của ch  Lụa 

tại số nhà 653 Nguyễn Văn   ạ, ấp Cây Sộp, xã TAH, huyện CC và nhặt 03 

cụ  đá ven đường ném vào nhà bà Bở. Đến 00 giờ 30 phút cùng ngày, Triệu gọi 

đ ện thoại rủ Châu Tấn D đ  đán  n  u t ì Dương đồng ý. Dương rủ thêm 
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Nguyễn Minh Ph, Trần Trúc NG, Nguyễn P ước D, Viên Tài T, Nguyễn Q D 

thì cả nhóm đồng ý tham gia. S u đó, Triệu cùng cả n óm đ    uẩn b  hung khí 

xong gặp nhau ở ng ĩ  tr ng Đạo Thiên Chúa thuộc ấp Tân Thành, xã TTH, 

huyện CC để  ùng đ  đến nhà bà Bở.     đ , PH đ  u khiển xe gắn máy chở 

QD cầm 01 dao tự chế, Nguy n đ  u khiển xe gắn máy chở Triệu cầm 02 dao 

tự chế, P ướ  Dương đ  u khiển xe gắn máy chở Tấn  cầm 01 dao tự chế, Thế 

đ  u khiển xe gắn máy đ  một mình không cầm hung khí. Cả nhóm di chuyển 

từ ng ĩ  tr ng Đạo Thiên Chúa thuộc ấp Tân Thành, xã TTH, huyện CC, đ  

t eo  ướng Tỉnh lộ 2, xã P ướ  Vĩn  An đến Sư đo n 9, s u đó d    uyển vòng 

t eo Sư đo n 9 đến đường Nguyễn Văn   ạ thuộc xã TAH. Khi cả n óm đ  

đến nhà của bà Bở, Triệu gọi mở cử  n ưng k ông    r  n n  r ệu nói cả nhóm 

đập phá tài sản nhà bà Bở. Tấn  dùng dao tự chế đập phá tủ kín  n ôm dùng để 

bán  ơm v  cửa xếp, PH dùng dao tự chế đập phá tủ kín  n ôm dùng để bán 

 ơm, Nguy n dùng   ân đạp vào cửa, dùng dao tự chế chặt vào cửa, Triệu dùng 

dao tự chế chém vào cửa xếp, camera và dùng ống tuýp sắt đập phá tủ kính 

nhôm dùng để bán  ơm. Các b  cáo QD, P ướ  Dương v    ế không tham gia 

đập phá tài sản, khoảng 05 phút sau, Thế bỏ v  trước.  

Xét thấy cá  b  cáo Huỳnh Quốc Tr, Châu Tấn D, Nguyễn Minh Ph và 

Trần Trúc NG sử dụng dao tự chế   ém, đập phá cửa sắt, tủ kín  bán  ơm, 

  mer , má     n d  động của bà Nguyễn Th  Bở, gây ra thiệt hại v  tài sản 

thiệt hại không thể sửa chữ  được có tr  g á l  8.850.000 đồng. Tòa án cấp sơ 

thẩm đã xét xử  á  b  cáo v  tội “ ủy hoại tài sản” l   ó  ơ sở. Tuy nhiên, xét 

thấy Tòa án cấp sơ t ẩm áp dụng đ ểm d khoản 2 Đ  u 178 của Bộ luật Hình sự 

đối với các b  cáo là không phù hợp, bởi vì hành vi phạm tội của các b  cáo 

không thuộ  trường hợp dùng chất nguy hiểm v  cháy nổ hoặc thủ đoạn phạm 

tội nguy hiểm khác. Hành vi phạm tội của các b  cáo gây ra thiệt hại v  tài sản 

có giá tr  8.850.000 đồng, thuộ  trường hợp quy đ nh tại khoản 1 Đ  u 178 Bộ 

luật hình sự, nên cấp phúc thẩm đ  u chỉnh lạ   ăn  ứ pháp luật, xét xử các b  

cáo theo khoản 1 Đ  u 178 Bộ luật Hình sự.  

Các b  cáo Huỳnh Quốc Tr, Châu Tấn D, Nguyễn Minh Ph, Trần Trúc 

NG, Nguyễn P ước D, Viên Tài T, Nguyễn Q D sử dụng dao tự chế l  vũ k í 

 ó tín  năng, tá  dụng tương tự n ư đ o, t uộ  n óm vũ k í t ô sơ để tụ tập, di 

chuyển tr n  á  đ a bàn xã TTH, xã TAH v  xã P ướ  Vĩn  An, huyện CC, 

Thành phố Hồ Chí Minh gây ản   ưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, an 

toàn xã hộ   ũng n ư trật tự công cộng tạ  đ   p ương. Ủy ban nhân dân các xã 

TTH, Tân An Hộ  v  P ướ  Vĩn  An đ u xá  đ nh nơ  các b  cáo tụ tập là khu 

vự  dân  ư, tập trung nhi u nhà dân sinh sống. Hành vi của các b  cáo gây 

hoang mang trong quần chúng nhân dân sinh sống tạ  đ a bàn các xã nêu trên. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử  á  b  cáo v  tội “Gây rối trật tự công cộng” 

t eo đ ểm b khoản 2 Đ  u 318 của Bộ luật Hình sự, l   ó  ăn  ứ, đúng quy 

đ n .   

[3] Xét nội dung kháng cáo  á  b  cáo Huỳnh Quốc Tr, Châu Tấn D, 

Nguyễn Minh Ph, Trần Trúc NG, Nguyễn P ước D, Viên Tài T và Nguyễn Q 

D, Hội đồng xét xử nhận thấy: Tòa án cấp sơ t ẩm đã xem xét áp dụng đầy đủ 
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các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ  ũng n ư  á  đặ  đ ểm v  nhân thân và vai trò 

của từng b  cáo. Qua đó, tuyên phạt các b  cáo: Huỳnh Quốc Tr 03 năm tù v  

tộ  “ ủy hoại tài sản” v  03 năm 06 t áng tù v  tộ  “Gây rối trật tự công cộng”; 

B  cáo Châu Tấn D 02 năm tù v  tộ  “ ủy hoại tài sản” v  02 năm 06 t áng tù 

v  tộ  “Gây rối trật tự công cộng”;    cáo Nguyễn Minh Ph 02 năm tù v  tội 

“ ủy hoại tài sản”, 02 năm tù v  tộ  “Gây rối trật tự công cộng”;    cáo Trần 

Trúc NG 02 năm tù v  tộ  “ ủy hoại tài sản” v  02 năm tù v  tội “Gây rối trật 

tự công cộng”; B  cáo Nguyễn P ước D 02 năm tù v  tộ  “Gây rối trật tự công 

cộng”;    cáo Viên Tài T 02 năm tù v  tộ  “Gây rối trật tự công cộng”;    cáo 

Nguyễn Q D 01 năm tù v  tộ  “Gây rối trật tự công cộng”. L  p ù  ợp với tính 

chất mứ  độ hành vi phạm tội của từng b  cáo.  

Mặc dù đối với tộ  “ ủy hoại tài sản” xét xử các b  cáo Huỳnh Quốc Tr, 

Châu Tấn D, Nguyễn Minh Ph, Trần Trúc NG theo khoản 1 Đ  u 178 Bộ luật 

hình sự, n ưng n ận thấy mức hình phạt Tòa án cấp sơ t ẩm đã tuy n xử đối 

với các b  cáo là phù hợp, nên giữ nguyên.  

Tại cấp phúc thẩm các b  cáo Huỳnh Quốc Tr, Châu Tấn D, Nguyễn 

Minh Ph, Trần Trúc NG, Nguyễn P ước D, Viên Tài T và Nguyễn Q D  ũng 

không bổ sung t  m được tình tiết giảm nhẹ n o để xem xét, nên giữ nguyên 

mức hình phạt n ư bản án sơ t ẩm đã tuy n xử. Không chấp nhận kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt của các b  cáo Huỳnh Quốc Tr, Châu Tấn D, Nguyễn 

Minh Ph, Trần Trúc NG, Viên Tài T. Không chấp nhận k áng  áo x n được 

 ưởng án treo của các b  cáo Nguyễn P ước D, Nguyễn Q D. Giữ nguyên bản 

án sơ t ẩm.  

Lập luận tr n đây  ũng l   ăn  ứ để  ộ  đồng xét xử không   ấp n ận 

một p ần đ  ng    ủ  Đạ  d ện V ện k ểm sát tạ  p   n tò .   

[4] Các quyết đ nh khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

kháng ngh  đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng 

ngh .  

[5] Các b  cáo phải ch u án phí hình sự phúc thẩm, theo quy đ nh.     

Vì các lẽ trên:     

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ vào điểm a khoản 1 Đ  u 355; Đ  u 356 Bộ luật Tố tụng hình 

sự năm 2015;  

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các b  cáo 

Huỳnh Quốc Tr, Châu Tấn D, Nguyễn Minh Ph, Trần Trúc NG, Viên Tài T. 

Không chấp nhận kháng cáo xin được  ưởng án treo của các b  cáo Nguyễn 

P ước D, Nguyễn Q D. Giữ nguyên bản án sơ thẩm:       

Tuyên bố các b  cáo Huỳnh Quốc Tr (Niểng), b  cáo Châu Tấn D, 

Nguyễn Minh Ph (Mót) và Trần Trúc NG (Ken) phạm tộ  “ ủy hoại tài sản”. 

Tuyên bố các b  cáo Huỳnh Quốc Tr (Niểng), b  cáo Châu Tấn D, 

Nguyễn Minh Ph (Mót), Trần Trúc NG (Ken), Nguyễn P ước D, Viên Tài T và 
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Nguyễn Q D phạm tộ  “Gây rối trật tự công cộng”. 

1. Căn  ứ khoản 1 Đ  u 178; đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51; Đ  u 

17; Đ  u 58 v  Đ  u 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sử  đổi, bổ 

sung năm 2017; 

Xử phạt: B  cáo Huỳnh Quốc Tr 03 (b ) năm tù v  tộ  “ ủy hoại tài 

sản”. 

- Căn  ứ đ ểm b khoản 2 Đ  u 318, đ ểm s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51, 

Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sử  đổi, 

bổ sung năm 2017; 

Xử phạt: B  cáo Huỳnh Quốc Tr 03 (b ) năm 06 (sáu) tháng tù v  tội 

“Gây rối trật tự công cộng”. 

- Căn  ứ v o Đ  u 55  ủ   ộ luật  ìn  sự năm 2015 (sử  đổ , bổ sung 

năm 2017).  ổng  ợp  ìn  p ạt  ủ      tộ , buộ  b   áo  uỳn  Quố   r p ả  

  ấp   n   ìn  p ạt   ung  ủ      tộ  l  06 (sáu) năm 06 (sáu) t áng tù, t ờ  

 ạn tù tín  từ ng y bắt b   áo đ    ấp   n  án.  

2. Căn  ứ vào khoản 1 Đ  u 178; đ ểm b, s khoản 1 Đ  u 51; Đ  u 17; 

Đ  u 58 v  Đ  u 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung năm 

2017); 

Xử phạt: B  cáo Châu Tấn D 02 (h  ) năm tù v  tộ  “ ủy hoại tài sản”. 

- Căn  ứ vào đ ểm b khoản 2 Đ  u 318, đ ểm s khoản 1 Đ  u 51; đ ểm o 

khoản 1 Đ  u 52; Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa 

đổi, bổ sung năm 2017); 

Xử phạt: B  cáo Châu Tấn D 02 (   ) năm 06 (sáu) tháng tù v  tộ  “Gây 

rối trật tự công cộng”. 

- Căn  ứ v o Đ  u 55  ộ luật  ìn  sự năm 2015 (sử  đổ , bổ sung năm 

2017).  ổng  ợp  ìn  p ạt  ủ      tộ , buộ  b   áo C âu  ấn D   ấp   n   ìn  

p ạt   ung  ủ      tộ  l  04 (bốn) năm 06 (sáu) t áng tù, t ờ   ạn tù tín  từ 

ngày bắt b   áo đ    ấp   n  án. 

3. Căn  ứ vào khoản 1 Đ  u 178; đ ểm b, s khoản 1, khoản 2 Đ  u 51; 

Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sử  đổi, bổ sung năm 

2017); 

Xử phạt: B  cáo Nguyễn Minh Ph 02 (h  ) năm tù v  tộ  “ ủy hoại tài 

sản”. 

- Căn  ứ vào đ ểm b khoản 2 Đ  u 318; đ ểm s khoản 1, khoản 2 Đ  u 

51, Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa 

đổi, bổ sung năm 2017; 

Xử phạt: B  cáo Nguyễn Minh Ph 02 (h  ) năm tù v  tộ  “Gây rối trật tự 

công cộng”. 
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- Căn  ứ v o Đ  u 55  ủ   ộ luật  ìn  sự năm 2015 (sử  đổ , bổ sung 

năm 2017).  ổng  ợp  ìn  p ạt  ủ      tộ , buộ  b   áo Nguyễn M n  P    ấp 

  n   ìn  p ạt   ung  ủ      tộ  l  04 (bốn) năm tù, t ờ   ạn tù tín  từ ng y 

bắt b   áo đ    ấp   n  án. 

4. Căn  ứ v o k oản 1 Đ  u 178; đ ểm b, s k oản 1, k oản 2 Đ  u 51; 

Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38  ộ luật  ìn  sự năm 2015 đã đượ  sử  đổ , bổ 

sung năm 2017; 

 ử p ạt:     áo  rần  rú  NG 02 (h  ) năm tù v  tộ  “ ủy  oạ  t   sản”. 

- Căn  ứ v o đ ểm b k oản 2 Đ  u 318, đ ểm s k oản 1, k oản 2 Đ  u 

51, Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38  ộ luật  ìn  sự năm 2015 (sử  đổ , bổ sung 

năm 2017); 

 ử p ạt:     áo  rần  rú  NG 02 (h  ) năm tù v  tộ  “Gây rố  trật tự 

 ông  ộng”. 

- Căn  ứ v o Đ  u 55  ộ luật  ìn  sự năm 2015 (sử  đổ , bổ sung năm 

2017).  ổng  ợp  ìn  p ạt  ủ      tộ , buộ  b   áo  rần  rú  NG   ấp   n  

 ìn  p ạt   ung  ủ      tộ  l  04 (bốn) năm tù, t ờ   ạn tù tín  từ ng y bắt b  

 áo đ    ấp   n  án.  

5. Căn  ứ v o đ ểm b k oản 2 Đ  u 318; đ ểm s k oản 1, k oản 2 Đ  u 

51, Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38  ộ luật  ìn  sự năm 2015 (sử  đổ , bổ sung 

năm 2017); 

Xử p ạt:     áo Nguyễn P ướ  D 02 (h  ) năm tù v  tộ  “Gây rố  trật tự 

 ông  ộng”, t ờ   ạn tù tín  từ ng y bắt b   áo đ    ấp   n  án. 

6. Căn  ứ v o đ ểm b k oản 2 Đ  u 318; đ ểm s k oản 1, k oản 2 Đ  u 

51, Đ  u 17; Đ  u 58 v  Đ  u 38  ộ luật  ìn  sự năm 2015 (sử  đổ , bổ sung 

năm 2017); 

 ử p ạt:     áo Viên Tài T 02 (h  ) năm tù v  tộ  “Gây rố  trật tự  ông 

 ộng”, t ờ   ạn tù tín  từ ng y bắt b   áo đ    ấp   n  án. 

7. Căn  ứ v o đ ểm b k oản 2 Đ  u 318; đ ểm s k oản 1; k oản 2 Đ  u 

51, Đ  u 17; Đ  u 58; Đ  u 91; Đ  u 101 v  Đ  u 38  ộ luật  ìn  sự năm 2015 

(sử  đổ , bổ sung năm 2017); 

 ử p ạt:     áo Nguyễn Q D 01 (một) năm tù v  tộ  “Gây rố  trật tự 

 ông  ộng”, t ờ   ạn tù tín  từ ng y bắt b   áo đ    ấp   n  án. 

[3] Các b   áo  uỳn  Quố   r, C âu  ấn D, Nguyễn M n  P ,  rần 

Trúc NG, Nguyễn P ướ  D, Viên Tài T, Nguyễn Q D, mỗ  b   áo p ả     u 

200.000 (    trăm ng n) đồng án p í  ìn  sự p ú  t ẩm.  

[4  Cá  quyết đ n  k á   ủ  bản án sơ t ẩm k ông  ó kháng cáo, kháng 

ng   đã  ó   ệu lự  p áp luật, kể từ ng y  ết t ờ   ạn k áng  áo, k áng ng  .   

[5]  ản án p ú  t ẩm  ó   ệu lự  p áp luật kể từ ng y tuy n án.      
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Nơi nhận:                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- TAND tối cao;  (1)            THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
- TAND cấp cao tại TP.HCM;   (1) 

- VKSND TP.HCM;  (3) 

- VKSND H.Củ Chi; (1) 

- P.PC53 - CATP; (1) 

- B  cáo;                                 (7) 

- Thi hành án H.Củ Chi; (2) 

- TAND H.Củ Chi;         (1)                          
- Công an H.Củ Chi; (1)                       

- U ND nơ   C  ư trú; (7)                              Lê Công Huân  
- Sở  ư p áp;                     (1) 

- Lưu,  ò   ìn  sự, hồ sơ (30) (4). 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  
 


